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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH P 

 

Bản án: 02/2024/HS-PT 

Ngày 24 tháng 01 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH P  

 

- Thành phần Hội Đ xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thẩm phán:  

Ông Nguyễn Viết Anh 

Ông Nguyễn Hà Giang 

Ông Bùi Xuân Trường 

- Thư ký phiên tòa:Bà Trần Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh P. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tham gia phiên tòa: Bà 

Trương Thị Kim Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2024,  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh P đưa ra xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 124/2023/TLPT-HS ngày 03 tháng 

11 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sơ thẩm số 

112/2023/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh 

P. 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn T; Sinh ngày 01/8/2004 tại huyện N, tỉnh P; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 2, xã P, huyện N, tỉnh P; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Bích H; Vợ, 

con: Chưa có;Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo không bị bắt, tạm giữ, tạm giam. Bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi 

nơi cư trú ngày 15/3/2023. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã P, huyện N, tỉnh P. 

Có mặt 

Những người tham gia tố tụng khác Tòa án không triệu tập.  

 

                                 Nội dung vụ án 

 

 Theo các T4 liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Vào tối ngày 21/01/2023, Nguyễn Thuỳ A, sinh ngày 10/08/2007. HKTT: 

Khu 1, xã Trung Giáp, huyện N, tỉnh P cùng bạn bè đi chơi ở khu du lịch núi 

Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Y đã bị một số thanh niên đi xe mô tô biển 

đầu số 88 (tỉnh Y) dồn đuổi đánh. Do biết sự việc trên nên ngày 22/01/2023, 

Trần Văn H, sinh năm: 2004, hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã Trị Quận, huyện N, 
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tỉnh P đặt lập một nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Facebook Mesenger lấy tên 

“Giết 88” mục đích tập hợp những người đang có mâu thuẫn với những thanh 

niên đi xe mô tô biển đầu số 88 để tìm, đuổi đánh. Vào các ngày 23, 24, 25 

tháng 01 năm 2023, H2 cùng các đối tượng trong nhóm “Giết 88” đã có những 

hành vi dồn đuổi, chặn đánh những thanh niên đi xe mô tô biển số tỉnh Y gây rối 

trật tự công cộng tại địa bàn thành phố V, cụ thể như sau: 

 Vào khoảng 15 giờ ngày 23/01/2023, Trần Văn H cùng với Nguyễn Văn 

M, sinh năm: 2004, hộ khẩu thường trú: Khu 5, xã L, huyện N, tỉnh P đi xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-384.11 ( xe của anh Nguyễn 

Văn Cường, sinh năm 1984. HKTT: Khu 5, xã L, huyện N, tỉnh P) do M Đ 

khiển; PH3 D, sinh ngày: 24/8/2007 (15 tuổi 04 tháng 29 ngày) hộ khẩu thường 

trú: Khu 1, xã P, huyện N, tỉnh P Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển 

kiểm soát: 19P1- 370.21 (xe của anh Lê Văn Q, sinh năm 1980. HKTT: Khu 9, 

xã P, huyện N, tỉnh P) chở Lê Anh T1, sinh ngày: 09/10/2005 (17 tuổi 03 tháng 

14 ngày), hộ khẩu thường trú: Khu 9, xã P, huyện N, tỉnh P; Hoàng Phúc Hải L, 

sinh ngày: 10/10/2006 (16 tuổi 03 tháng 13 ngày), hộ khẩu thường trú: Khu 1, 

thị trấn C, huyện N, tỉnh P Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm 

soát:19P1- 254.59 (xe của bà Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1961. HKTT: Khu 1, 

thị trấn C, huyện N, tỉnh P) chở Tạ H3, sinh ngày: 25/8/2006 (16 tuổi 04 tháng 

28 ngày) hộ khẩu thường trú: khu 4, xã Trung Giáp, huyện N, tỉnh P; Ngô 

Phương T2, sinh ngày: 19/7/2005 (17 tuổi 06 tháng 04 ngày) hộ khẩu thường 

trú: Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã P, tỉnh P Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, 

biển kiểm soát: 19M1- 249.22 (xe của bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1966. HKTT: 

Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã P, tỉnh P) chở Tạ Thu Trang, sinh ngày: 17/4/2007 (15 

tuổi 09 tháng 06 ngày) hộ khẩu thường trú: Khu 4, xã Trung Giáp, huyện N, tỉnh 

P; Hoàng Công M, sinh ngày: 26/8/2006 (16 tuổi 04 tháng 27 ngày) hộ khẩu 

thường trú: Khu 3, xã Trung Giáp, huyện N, tỉnh P Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1- 328.57 chở Đặng Thanh Quyền, sinh ngày: 

22/9/2007 (15 tuổi 04 tháng 01 ngày) hộ khẩu thường trú: Khu 8, xã P, huyện N, 

tỉnh P; Nguyễn Thùy A, sinh ngày: 10/8/2007 (15 tuổi 05 tháng 13 ngày) hộ 

khẩu thường trú: Khu 1, xã Trung Giáp, huyện N, tỉnh P và Nguyễn Văn Thành 

L, sinh ngày: 25/01/2008 (14 tuổi 11 tháng 28 ngày) hộ khẩu thường trú: Khu 2, 

xã B, huyện N, tỉnh P cùng đi xe mô tô của L (không xác định được loại xe), 

cùng nhau tập chung tại trước cổng chính khu di tích Đến H2 chờ những thanh 

niên đi xe mô tô biển số Y đi qua để đuổi đánh. Đến khoảng 16 giờ, T1 và D 

nhìn thấy có 02 chiếc xe mô tô biển số Y, trên mỗi xe có hai người ngồi đi 

hướng cổng Đến H2 vào đường Nguyễn Tất Thành nên đã hô hào gọi cả nhóm 

đuổi theo. T2, Trang, M, Quyền không kịp lấy xe nên đi phía sau không tham 

gia dồn đuổi. Những người còn lại Đ khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách dồn 

đuổi theo hai chiếc xe mô tô biển số Y được khoảng 4km đến ngã tư giao với 

đường H2 Vương thì đuổi kịp một chiếc xe nH3 xe này chạy vào nhà bà Lê Thị 

V, sinh năm: 1969, hộ khẩu thường trú: Tổ 28, khu 4, phường V Phú, thành phố 

V để trốn sự truy đuổi. H2, M, D, T1, Hoàng L, H3, Thùy A, Thành L đứng chờ 

bên ngoài, đến khi nghe tiếng hô hoán từ bên trong nhà thì các đối tượng bỏ đi. 
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 Đến khoảng 12 giờ ngày 24/01/2023, sau khi hẹn nhau trên nhóm facebook 

“Giết 88”. H2, M, T1, D, T2, Trang, H3, Thành L, Hải L và có thêm Nguyễn 

T2, sinh năm: 05/6/2005 (17 tuổi 07 tháng 19 ngày) hộ khẩu thường trú: Khu 7, 

xã P, huyện N tập trung tại ngã ba xã P để cùng nhau xuống thành phố V dồn 

đuổi, đánh những thanh niên đi xe biển số Y. Khi đi M Đ khiển xe Honda Wave, 

biển kiểm soát: 19P1-384.11 chở H2; D Đ khiển xe mô tô Honda Wave, biển 

kiểm soát: 19P1-370.21 chở T1; T2 Đ khiển xe mô tô Honda Wave, biển kiểm 

soát: 19M1-249.22 chở Trang; Hải L Đ khiển xe mô tô Honda Wave, biển kiểm 

soát: 19P1-254.59 chở T2; H3 và Thành L đi một xe mô tô (không xác đinh 

được loại xe). Khi đi đến cổng khu di tích Đền H2 thì có thêm Trần Đức Lương, 

sinh ngày: 24/01/2006 (17 tuổi), hộ khẩu thường trú: Khu 8, xã Phú Hộ, thị xã P, 

tỉnh P và Tăng M Dũng- sinh ngày: 28/01/2005 (17 tuổi, 11 tháng 26 ngày), hộ 

khẩu thường trú: Khu 10, xã Phú Hộ, thị xã P, tỉnh P, Trần Đức Tuân, sinh năm 

2003, hộ khẩu thường trú: Khu 3, xã Tiên Phú, huyện N, tỉnh P, Hà K H3, sinh 

ngày: 26/6/2007 (15 tuổi 06 tháng 28 ngày) hộ khẩu thường trú: Khu 2, xã Hà L, 

thị xã P, tỉnh P. Đến 14 giờ cùng ngày, các đối tượng tập trung tại quán nước 

đầu đường lên cầu V để rủ thêm người tham gia nhóm dồn đuổi và chuẩn bị 

công cụ để ném những người bị dồn đuổi. T2 rủ thêm được Hoàng Xuân B1, 

sinh ngày: 14/8/2005 (17 tuổi 05 tháng 10 ngày); Nguyễn Việt T, sinh ngày: 

09/6/2007 (15 tuổi 07 tháng 15 ngày); Nguyễn Văn T, sinh năm 2004; Nguyễn 

Trung K, sinh ngày: 07/6/2007 (15 tuổi 07 tháng 17 ngày) đều thường trú tại: 

Khu 2, xã P, huyện N, tỉnh P tham gia. H2 rủ thêm được Nguyễn M Q, sinh năm 

2003, hộ khẩu thường trú: đội 6, khu N, phường M, thành phố V, tỉnh P, Q rủ 

thêm Phạm Trần Ban Mai, sinh ngày: 13/12/2006 (16 tuổi 01 tháng 11 ngày), hộ 

khẩu thường trú: Tổ 17, phố Kiến Thiết, phường G, thành phố V, tỉnh P; Hoàng 

Việt B, sinh ngày: 29/01/2006 ( 16 tuổi 11 tháng 25 ngày) hộ khẩu thường trú: 

Đội 6, khu N, phường M, thành phố V, tỉnh P; Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2004, 

hộ khẩu thường trú: Khu 2, phường V Cơ, thành phố V, tỉnh P. Khi tham gia, 

Tuân Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-381.19 ( 

xe của Tuân) chở H3; T Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm 

soát: 19P1-388.43 chở K. B1 Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển 

kiểm soát: 19P1-350.39 (xe của anh Hoàng Văn Đ, sinh năm 1975. HKTT: Khu 

2, xã P, huyện N, tỉnh P) chở T. Q Đ khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA 

Mioultimo, biển kiểm soát: 19Z1-7766 (xe của anh Nguyễn D C, sinh năm 1980. 

HKTT: khu N, phường M, thành phố V, tỉnh P) chở Mai; Đạt Đ khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Vison, biển kiểm soát: 19B1-645.62 ( xe của chị V Q, sinh 

năm 1974. HKTT: Khu 2, phường V Cơ, thành phố V, tỉnh P) chở B. Quá trình 

tập trung người tham gia đuổi, đánh. T1 và D lấy được 01 két bia, bên trong có 

chứa đầy các vỏ chai bia nhãn hiệu Tiger tại trước cửa hàng “Trâu giật Phương 

Nam 2” trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Thanh Miếu, thành phố V, 

tỉnh P (do anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1983, hộ khẩu thường trú: phường G, 

thành phố V làm chủ); H2 và M lấy được 01 két bia có 24 chai nhãn hiệu Tiger 

tại trước cửa hàng ăn tại tổ 11A, khu H2 Quốc Vương, phường G, thành phố V, 

tỉnh P của anh Hoàng M H, sinh năm: 1962 (do vào dịp tết nguyên đán các vỏ 

chai bia đã qua sử dụng, không còn giá trị, anh, anh H vứt bỏ ra ngoài). Sau đó, 
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các đối tượng chia cho cả nhóm: H2 lấy 06 vở chai, M lấy 02 vỏ chai, T1 lấy 03 

vỏ chai, H3 lấy 01 vỏ chai, T2 lấy 02 vỏ chai, H3 lấy 03 vỏ chai, Mai lấy 01 vỏ 

chai, Q lấy 01 vỏ chai, B lấy 02 vỏ chai, Đạt lấy 02 vỏ chai; Q mang từ nhà đi 

01 con dao loại dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm có chuôi bằng gỗ, lưỡi dao 

bằng kim loại, lưỡi dao sắc, mũi dao bằng, đưa cho Mai cầm để sử dụng nếu xảy 

ra đánh nhau; D chuẩn bị từ trước và để trong túi áo 01 con dao bấm bằng kim 

loại màu Đ khắc nổi hình con hổ, dài khoảng 10cm, lưỡi dao sắc dài 05cm, mũi 

dao nhọn. Tăng M Dũng và Trần Đức Lương sau khi thấy các đối tượng chuẩn 

bị công cụ để đánh nhau không tham gia và bỏ về. Các đối tượng Đ khiển xe mô 

tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vừa đi vừa hò reo dồn đuổi những thanh 

niên đi xe mô tô biển số tỉnh Y trên đoạn đường từ đầu cầu V đến Siêu thị BigC 

thuộc các phường Thanh Miếu, phường G và xã Sông Lô, thành phố V, tỉnh P. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các đối tượng phát hiện và dồn đuổi theo nhóm 

thanh niên đi xe mô tô biển số tỉnh Y đi từ tỉnh Y vào thành phố V, những đối 

tượng cầm theo vỏ chai bia ném nH3 không trúng ai, khi đuổi theo đến gần Siêu 

thị BigC thì các đối tượng không tiếp tục đuổi theo nữa. Lúc này, xe mô tô biển 

kiểm soát: 19P1-254.59 của Hoàng L và T2 bị thủng lốp nên phải đi sửa xe tại 

hiệu sửa xe đối diện cổng Siêu thị BigC. Các đối tượng H2, M, T1, D, T2, 

Trang, H3, Thành L, Tuân, H3, T, K, Q, Mai, Đạt, B quay về quán nước đầu 

đường lên cầu V để tiếp tục lấy vỏ chai bia, H2 và H3 cầm theo mỗi người một 

chiếc cán chổi bằng gỗ dài khoảng 1,5m nhặt ở ven đường. Thấy có đoàn người 

đi xe biển số Y đi từ cầu V sang du lịch, các đối tượng bám theo Đ khiển xe mô 

tô lạng lách, rú ga, hì hét làm người đi đường hoảng sợ. Đến khoảng 16 giờ khi 

thấy có một số thanh niên đi xe mô tô biển số tỉnh Y đi qua Siêu thị BigC về 

phía cầu V. H2, M, T1, D, T2, Trang, H3, Thành L, Tuân, H3, T, K, Q, Mai, 

Đạt, B, Hoàng L, T2 Đ khiển xe mô tô đuổi theo ném vỏ chai bia làm những 

người này phải Đ khiển xe bỏ chạy, khi đuổi đến gầm cầu V thuộc khu C, 

phường Bạch Hạc, thành phố V, D và T1 Đ khiển xe mô tô chặn được chiếc xe 

Honda Wave màu trắng (xe không lắp biển số) do anh Thân Văn H3- sinh ngày: 

15/04/2005 (17 tuổi 09 tháng 09 ngày), hộ khẩu thường trú: thôn Trúc Lâm, thị 

trấn X, huyện V, tỉnh Y Đ khiển trở theo anh Nguyễn D K- sinh ngày: 09/8/2007 

(15 tuổi 05 tháng 15 ngày), hộ khẩu thường trú: Thôn Lá Sen, thị trấn X, huyện 

V, tỉnh Y, D dùng tay đấm vào người Huynh, T1 lấy dao bấm trong túi áo khoác 

của  D bấm mở lưỡi dao ra đâm vào bắp tay bên trái của anh Huynh, anh D K 

hoảng sợ nhảy khỏi xe mô tô bỏ chạy, cùng lúc H2, M, Q, Mai, B, Đạt, H3 đi 

đến, Mai dùng con dao do Q đưa trước đó chém phần sống dao vào phía sau 

lưng của anh D K, H3 dùng cán chổi đánh một phát trúng vào phía sau lưng của 

anh D K. Đến khi có người dân hô hoán thì các đối tượng lấy xe mô tô bỏ đi đến 

tập hợp tại một lán mái tôn ven đường thuộc khu Châu Phong, phường Bạch 

Hạc, thành phố V để chờ chặn đánh tiếp những thanh niên đi xe mô tô biển số 

tỉnh Y, tại đây M lấy 01 cán chổi bằng Inox dài khoảng 1,5m, H2 cầm cán chổi 

bằng gỗ dài khoảng 1,5m, Hải L cầm 01 viên gạch để làm công cụ đánh nhau. 

Lúc này, có anh Lê Văn T4 - sinh ngày: 05/01/2005 (18 tuổi 19 ngày) Đ khiển 

xe mô tô Honda Vison, biển kiểm soát: 88L1-644.31 chở các anh Vũ Thành L- 

sinh ngày: 11/02/2005 (17 tuổi 11 tháng 13 ngày) và Lê M Gia K- sinh ngày: 
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04/02/2005 (17 tuổi 11 tháng 20 ngày) cả ba đều trú tại: thị trấn X, huyện V, 

tỉnh Y đi qua, B đi ra chặn xe mô tô lại, anh T4 dừng xe, B dùng tay phải đánh 

vào mặt anh T4, thấy anh T4 bị đánh, anh Gia K ngồi sau rời khỏi xe thì bị Hải 

L dùng viên gạch ném trúng vào vùng mồm, H2 dùng cán chổi bằng gỗ đánh 

vào người anh L, M dùng cán chổi bằng Inox đánh ba phát vào vùng đầu và 

người anh T4, Q dùng tay đánh vào mặt anh T4, những đối tượng còn lại chỉ 

đứng xem không tham gia đánh, Sau khi, đánh T4, Gia K, L bị thương các đối 

tượng lấy xe mô tô đi về khu di tích Đền H2, trên đường đi H2, M vứt cán chổi 

ở ven đường (không nhớ rõ ở đâu). Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành 

thuộc khu 4, phường V Phú, thành phố V, Q và Mai bị ngã xe nên các đối tượng 

đi về nhà. Sau khi bị đánh Huynh, D K, Gia K, T4, L đã đến trung tâm y tế 

huyện V để sơ cứu các viết thương.  

 Sau đó, khoảng 15 giờ ngày 25/01/2023 các đối tượng gồm: H2, M, T1, D, 

T2, Trang, H3, Hải L, T2, B1, T, K, Thành L tập chung ở quán nước đầu cầu V 

lấy các vỏ chai bia Tiger (không nhớ số lượng) mà các đối tượng để từ ngày 

24/01/2023 để tiếp tục tìm đuổi, ném các thanh niên đi xe biển số tỉnh Y đi qua 

khu vực này, H2 cầm 04 vỏ chai, M cầm 02 vỏ chai, D cầm theo 02 vỏ chai, H3 

cầm theo 01 vỏ chai, T1 cầm theo 02 vỏ chai, Hoàng L cầm theo 01 viên gạch ở 

ven đường. Sau đó, M Đ khiển xe Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-3841 chở 

H2, D Đ khiển xe Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-370.21 chở T1, T2 Đ 

khiển xe Honda Wave, biển kiểm soát: 19M1-249.22 chở Trang, Hải L Đ khiển 

xe Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-254.59 chở T2, H3 và Thành L đi 01 xe 

mô tô (không xác định được biển kiểm soát), T Đ khiển xe Honda Wave, biển 

kiểm soát: 19P1-388.43 (xe của anh Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 1979. 

HKTT: Khu 2, xã P, huyện N, tỉnh P) chở K, B1 Đ khiển xe mô tô Honda Wave, 

biển kiểm soát: 19P1-350.39 một mình, các đối tượng nhìn thấy 04 người Đ 

khiển 02 xe mô tô biển số tỉnh Y đi từ hướng Siêu thị BigC về hướng cầu V nên 

đuổi theo, H2, M, D, H3, T1 đã sử dụng vỏ chai bia, Hoàng L sử dụng gạch 

mang theo từ trước ném về phía người bị đuổi những không trúng, sau đó các 

đối tượng không đuổi theo nữa đi về nhà. Ngày 26/01/2023, do lo sợ bị phát 

hiện các đối tượng đã rời khỏi nhóm “ Giết 88”, H2 xóa bỏ nhóm không còn tồn 

tại trên mạng xã hội facebook. 

 Ngày 27/01/2023, các anh Thân Văn H3, Lê Văn T4, Lê M Gia K, Vũ 

Thành L, Nguyễn D K đã đến cơ quan công an thành phố V trình bày sự việc bị 

các đối tượng đánh gây thương tích, do không nhập viện Đ trị nên CQĐT- Công 

an thành phố V đã phối hợp cùng trạm y tế xã Trưng Vương xem xét thân thể 

người bị thương xác định: Gia K bị gãy răng 2.1 hàm trên bên trái để lại chân 

răng, mẻ một phần răng 1.1 hàm trên, 01 vết thương ở bờ mép môi trên dài 

03cm, 01 vết thương ở mặt trong môi trên dài 01cm, 01 vết thương ở vùng đầu 

phía bên phải dài 0,5cm, Huynh bị 01 vết thương vùng vai trái dài 1,5cm, L bị 

01 vết thương vùng đỉnh đầu dài 1,5cm, T4 bị 01 vết thương vùng đỉnh đầu dài 

01cm, D K không bị thương tích gì. Ngoài ra, những người đi xe mô tô biển số 

tỉnh Y khác đã bị các đối tượng dồn đuổi, ném vỏ chai bia vào các ngày 23, 24, 

25/01/2023 không đến trình báo, Cơ quan Đ tra - Công an thành phố V đã tiến 

hành rà soát, xác M nH3 không xác định được danh tính. 
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 Hành vi hô hoán, dùng hung khí là vỏ chai bằng thủy tinh, dao, gạch, cán 

chổi để ném, đánh, dùng phương tiện xe mô tô dồn đuổi những thanh niên đi xe 

mô tô biển số tỉnh Y đã gây hoang mang, lo sợ cho những người tham gia giao 

thông trên đường và quần chúng nhân dân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự, an T xã hội. Ủy ban nhân dân phường Thanh Miếu, phường Bạch Hạc, xã 

Sông Lô cùng đại diện khu dân cư đã có văn bản kiến nghị gửi Công an thành 

phố V đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xác M làm rõ nhóm đối tượng nêu trên 

để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 28/01/2023, Cơ quan CSĐT- Công 

an thành phố V đã Đ tra làm rõ nhóm đối tượng gồm: Trần Văn H, Nguyễn Văn 

M, Lê Anh T1, Hoàng Phúc Hải L, Tạ H3, Hoàng Việt B, Nguyễn M Q, Nguyễn 

Tiến Đạt, Phạm Trần Ban Mai, Ngô Phương T2, Hoàng Xuân B1, Nguyễn T2, 

Nguyễn Văn T, Trần Đức Tuân, Tạ Thu Trang, Nguyễn Trung K, Hà K H3, PH3 

D, Nguyễn Thùy A, Nguyễn Việt T, Nguyễn Văn Thành L là các đối tượng gây 

ra các vụ việc nêu trên.  

 Tại Cơ quan Đ tra các đối tượng đã khai nhận T bộ hành vi của mình như 

đã nêu ở trên. Quá trình Đ tra thu giữ: 01 mảnh thủy tinh kích thước 

1,1cmx1cmx0,3cm; 02 vỏ chai bằng thủy tinh, nhãn hiệu Tiger; 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Mioultimo, biển kiểm soát: 19Z1-7766 của Nguyễn M Q sử 

dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát: 19B1-645.62 của 

Nguyễn Tiến Đạt sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 

19P1-254.59 của Hoàng Phúc Hải L sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave, biển kiểm soát: 19P1-384.11 của Lê Anh T1 sử dụng; 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-370.21 của Nguyễn Văn M sử dụng; 01 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 19M1-249.22 của Ngô 

Phương T2 sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-

350.39 của Hoàng Xuân B1 sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển 

kiểm soát: 19P1-381.19 của Trần Đức Tuân sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave, biển kiểm soát: 19P1-388.43 của Nguyễn Văn T sử dụng.    

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 112/2023/HSST ngày 08/9/2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố V, tỉnh P đã quyết định : 

Áp dụng điểm b Khoản 2, Đ 318; Đ 17; Đ 38; Đ 58; Điểm s, Khoản 1 Đ 

51; điểm g, khoản 2 Đ 52 Bộ luật hình sự; Đ 331; Đ 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

đối với bị cáo Nguyễn Văn T. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng” 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 26 ( hai mươi sáu) tháng tù. thời hạn tính 

từ ngày bắt thi hành án.  

 Ngoài ra, bản án còn tuyên về điểu luật áp dụng và hình phạt đối với 

những bị cáo khác,  về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định 

pháp luật. 

Ngày 14/9/2023 Bị cáo Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh P xét xử theo trình tự phúc thẩm, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

112/2023/HSST ngày 08/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh P theo 

hướng giảm hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P trình bày quan điểm giải quyết vụ 

án:  

Đề nghị Hội Đ xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T. Áp 

dụng điểm b khoản 1 Đ 355, điểm c khoản 1 Đ 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2023/HSST ngày 08/9/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố V, tỉnh P theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T4 liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội Đ xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T trong hạn luật 

định được xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn T 

thừa nhận T bộ hành vi phạm tội của mình như bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên. 

Do đó, có đủ căn cứ khẳng định:  

Vào các ngày 23, 24, 25/01/2023 trên địa bàn thành phố V, tỉnh P, các bị 

cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn M, Lê Anh T1, Hoàng Phúc Hải L, Tạ H3, Hoàng 

Việt B, Nguyễn M Q, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Trần Ban Mai, Nguyễn T2 đã 

thực hiện hành vi Đ khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, dàn hàng 2, hàng 3, 

hô hét trên đường, sử dụng vỏ chai thủy tinh ném, dùng nhiều loại hung khí 

nguy hiểm dồn đuổi, đánh, gây thương tích cho những người đi xe mô tô mang 

biển số tỉnh Y; Tuy có bị cáo không cầm trong tay hung khí gì nH3 các bị cáo 

này đi cùng,  hò hét,  dồn đuổi cùng với các bị cáo có hung khí, khích lệ củng cố 

tinh thần cho nhau do vậy đều phải chịu tình tiết “ dùng hung khí nguy hiểm” 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn T tham gia gây rối trật tự công cộng cả 02 ngày 

24 và 25 tháng 01 năm 2023.  

 Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an T công cộng và gây mất 

trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân đang sinh sống 

và người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa 

bàn phường Thanh Miếu, phường Bạch Hạc, xã Sông Lô thành phố V. Các bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội do lỗi cố ý trực tiếp và khi thực hiện hành vi 

phạm tội các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã 

phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điểm b khoản 2 Đ 318 Bộ 

luật Hình sự;  

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Đ 318 Bộ luật Hình sự như sau:  

 “1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự, an T xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị  phạt tiền 

từ 5.000.000 Đ đến 50.000.000 Đ, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

a)………. 

b) Dùng…hung khí…..”  

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn T về tội 
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“Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điểm b khoản 2 Đ 318 Bộ luật Hình sự 

là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[3] Xét kháng  cáo của bị cáo Nguyễn Văn T đề nghị giảm hình phạt đối 

với bị cáo, Hội Đ xét xử xét thấy: 

Khi phạm tội bị cáo T đã đủ 18 tuổi,  do vậy cần phạt giam bị cáo mới có 

tác dụng giáo dục và răn đe. Bị cáo tham gia gây rối trật tự công cộng cả 2 ngày 

24, 25/3/2023 cho nên bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng hình phạt quy định 

tại điểm g khoản 2 Đ 52 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Nguyễn Văn T là người có nhân thân tốt. Trong quá trình Đ tra, 

truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp cho Tòa án các T4 liệu, chứng 

cứ có nội dung: Bị cáo có ông nội Nguyễn Văn Tích được tặng thưởng Huân 

chương kháng chiến hạng Nhì, Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn, Giấy 

chứng nhận huy hiệu xuân 1972-1975; Ngoài ra, bị cáo còn tự nguyên đóng góp 

3.000.000đ vào Quỹ Đầu tư xây dựng xã P, huyện N, tỉnh P. Do vậy, bị cáo 

được hưởng các tình tiết quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Đ 51 Bộ luật 

Hình sự. 

Xét thấy trong lần phạm tội này, bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội lần đầu, 

bị cáo là người giúp sức trong vụ án Đ phạm nH3  vai trò không đáng kể cho 

nên có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

được áp dụng nhẹ hơn của Đ luật đối với bị cáo theo quy định tại khoản 2 Đ 54 

của Bộ luật Hình sự. 

Do đó, kháng cáo của bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm hình 

phạt đối với bị cáo là có căn cứ được chấp nhận.  

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P là phù hợp nên 

được xem xét. 

[5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, Hội Đ xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

[1]Căn cứ điểm b khoản 1 Đ 355; điểm c khoản 1 Đ 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T. Sửa một phần bản án 

hình sự sơ thẩm số: 112/2023/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố V, tỉnh P về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn T. 

 [2]Căn cứ vào điểm b Khoản 2, Đ 318; Đ 17; Đ 38; Đ 58; Điểm s, Khoản 

1, khoản 2 Đ 51; điểm g, khoản 2 Đ 52, khoản 2 Đ 54 Bộ luật hình sự; Đ 331; Đ 

333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T  phạm tội“ Gây rối trật tự công cộng”. 

Xử phạt: Nguyễn Văn T 9 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án. 
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Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có T4 sản riêng gì có giá trị nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[3]Về án phí: Áp dụng Điểm h khoản 2 Đ 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo Nguyễn Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

 [5]Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận 
- VKSND tỉnh P; 

- TAND  tp. V; 

- VKSND tp. V; 

- Công an tp. V; 
- Chi cục THADS tp. V; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án; lưu án văn. 

TM. HỘI Đ XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 
 

                             Nguyễn Viết Anh 
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